
STT Họ và tên
Giới 

tính
Tên doanh nghiệp Số chứng chỉ

1 Nguyễn Thị Nam Định Nữ ASIA 92/2013/VASEP.PRO

2 Nguyễn Thị Anh Khoa Nữ BESEACO 93/2013/VASEP.PRO

3 Nguyễn Hồng Tố Uyên Nữ
TRONG NHAN SEAFOOD CO., 

LTD
94/2013/VASEP.PRO

4 Mai Thanh Ngân Nữ
TRONG NHAN SEAFOOD CO., 

LTD
95/2013/VASEP.PRO

5 Đường Kiến Hoành Nam BASEAFOOD-DL 34 96/2013/VASEP.PRO

6 Trà Thị Mai Trang Nữ BASEAFOOD-DL 35 97/2013/VASEP.PRO

7 Nguyễn Quang Minh Nam
NAM DUONG SAUCE 

ENTERPRISES
98/2013/VASEP.PRO

8 Phạm Hồng Thái Nam
NAM DUONG SAUCE 

ENTERPRISES
99/2013/VASEP.PRO

9 Nguyễn Phong Vân Nam
NAM DUONG SAUCE 

ENTERPRISES
100/2013/VASEP.PRO

10 Trần Hoàng Anh Nam KHANH SUNG CO.,LTD 101/2013/VASEP.PRO

11 Nguyễn Văn Bình Nam DAI THANH SEAFOODS 102/2013/VASEP.PRO

12 Nguyễn Văn Tuấn Nam ACOMFISH 103/2013/VASEP.PRO

13 Nguyễn Minh Hiếu Nam DAI DAI THANH SEAFOODS 104/2013/VASEP.PRO

14 Trần Hoàng Thông Nam HVM 105/2013/VASEP.PRO

15 Hàng Thanh Hậu Nam FIMEX VN 106/2013/VASEP.PRO
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16 Đỗ Quốc Thọ Nam FIMEX VN 107/2013/VASEP.PRO

17 Trương Hoàng Vũ Nam FIMEX VN 108/2013/VASEP.PRO

18 Đặng Thị Mộng Quyên Nữ CFI 109/2013/VASEP.PRO

19 Tạ Thị Tố Quyên Nữ CFI 110/2013/VASEP.PRO

20 Hoàng Minh Thục Quyên Nữ CFI 111/2013/VASEP.PRO

21 Hồ Thị Duyên Duyên Nữ CFI 112/2013/VASEP.PRO

22 Dương Văn Vũ Linh Nam SAGIMEXCO DONG THAP 113/2013/VASEP.PRO

23 Nguyễn Thị Trúc Phương Nữ SAGIMEXCO DONG THAP 114/2013/VASEP.PRO

24 Nguyễn Lê Nam Hòa Nữ
AUSTRALIS AQUACULTURE 

VIET NAM LIMITED
115/2013/VASEP.PRO

25 Trần Quốc Tiến Nam
AUSTRALIS AQUACULTURE 

VIET NAM LIMITED
116/2013/VASEP.PRO

26 Nguyễn Thị Việt Khuyên Nữ
AUSTRALIS AQUACULTURE 

VIET NAM LIMITED
117/2013/VASEP.PRO

27 Lê Minh Nguyệt Nữ
AUSTRALIS AQUACULTURE 

VIET NAM LIMITED
118/2013/VASEP.PRO

28 Võ Thị Lưu Nữ
AUSTRALIS AQUACULTURE 

VIET NAM LIMITED
119/2013/VASEP.PRO

29 Bùi Thị Hương Nữ
AUSTRALIS AQUACULTURE 

VIET NAM LIMITED
120/2013/VASEP.PRO

30 Đặng Thị Nhi Nữ AGREX SAI GON 121/2013/VASEP.PRO

31 Trần Kim Anh Nữ AGREX SAI GON 122/2013/VASEP.PRO

32 Nguyễn Xuân Sáng Nam MINH PHU SEAFOOD CORP. 123/2013/VASEP.PRO


